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Câu 1. Với giá trị nào của m  thì với mọi x  ta có 
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Câu 2. Tìm m  để hệ bất phương trình vô nghiệm 2

2 1 0

4 3 0
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x x

 
   

 

A. 
1

2
m      B. 0m    C. 0m     D. 0m   

Câu 3. Với giá trị nào của m  để bất phương trình 
2

2

2 5
0

1

x x

x mx

  


 
 nghiệm đúng với mọi x  ? 

A. [ 2;2]m     B. ( 2;2)m    C. ( ; 2] [2; )m      D. m  

Câu 4. Tìm m  để hệ bất phương trình 
2

2

5 4 0

( 1) 0

x x

x m x m

   


   
 có nghiệm duy nhất 

A. 1m     B. 2m    C. 1m      D. 4m   

Câu 5. Tìm m  để bất phương trình 2 3 8 0x mx m     nghiệm đúng với mọi x  thuộc khoảng (4; ) . 

A. 8m     B. 8m    C. 4 8m     D. 4 8m  . 

Câu 6. Tìm số hạng thứ 7 trong khai triển: 
15

2 2
x

x
  
 

 

Câu 7. Tìm hệ số của 24x  trong khai triển: 
10

6
3

1
x

x
  
 

 

Câu 8. Xác định hệ số của số hạng không chứa x  trong khai triển: 3

4

2 1

5

n

x
n x

   
, biết: 3 15n nC C  

Câu 9. Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm 8 học sinh nam và 9 học sinh nữ? 

A. 8    B. 17   C. 72    D. 9 

Câu 10. Có 10 cái bủt khác nhau và 8 quyền sách giáo khoa khác nhau. Một bạn học sinh cần chọn 1 cái 

bút và 1 quyển sách. Hỏ bạn học sinh đó có bao nhiêu cách chọn? 

A. 90    B. 70   C. 80    D. 60 

Câu 11. Một nhóm công nhân gồm 8 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành 

một tổ công tác sao cho phải có 1 tổ trường nam, 1 tổ phó nam và có it nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách 

lập tổ công tác. 

A. 4060 .   B. 12880 .  C. 1286 .   D. 8120 . 
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Câu 12. Một hộp đụrng 6 viên bi đen đánh số từ 1 đến 6 và 5 viên bi xanh đánh số từ 1 đến 5 . Hỏi có bao 

nhiêu cách chọn hai vièn bi từ hộp đó sao cho chúng khác màu và khác số? 

A. 25 .    B. 25 .   C. 30 .    D. 36 . 

Câu 13. Với năm chữ số 1,2,3,4,7 có thề lập được bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau và chia hết 

cho 2 ? 

A. 120 .   B. 24 .   C. 48 .    D. 1250 . 

Câu 14.  Hệ số của 12x  trog khai triển  1022x x  là 

A. 2 8
10 2C .   B. 2

10C .  C. 2 8
10 2C .   D. 2

10C . 

Câu 15. Kết quả đo chiều dài của một cây cầu được ghi là 152 2m m . Tìm sai số tương đối của phép đo 

chiều dài cây cầu. 

A. 0,1316%a    B. 1,316%a   C. 0,1316%a    D. 0,1316%a   

Câu 16. Có 10 tâm thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Chọn ngẫu nhiên 2 thẻ. Xác suất để chọn được 2 tâm 

thẻ đều ghi số chẵn là 

A. 
2

9
.    B. 

1

4
.   C. 

7

9
.    D. 

1

2
. 

Câu 17. Trong hệ tọa độ $O x y$, cho (5;2), (10;8)A B . Tìm tọa độ của vecto AB


 ? 

A. (15;10)AB 


.  B. (2;4)AB 


. C. (5;6)AB 


.  D. (50;16)AB 


. 

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm ( 2;2), (1;1)M N . Tìm điểm P  trên Ox sao cho 3 

điểm M, N, P thẳng hàng 

A. (0;4)P    B. (0; 4)P  .  C. ( 4;0)P     D. (4;0)P . 

Câu 19. Cho A (1;0), B (0;3), C (-3;-5). Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho | 2 3 2 |MA MB MC 
  

 

đạt giá trị nhỏ nhất. 

A. M(5;0)    B. ( 4;0)M    C. M(0;4)    D. (3;0)M  

Câu 20. Cho (3;2), ( 4;4), ( 7;22)a b c    
 

. Tồn tại m,n  sao cho c ma nb 
 

. Tính m n . 

A. 2m n     B. 4m n    C. 1m n      D. 3m n   

Câu 21. Trong hệ tọa độ Oxy, cho ba điềm ( 1;1), (1;3), ( 2;0)A B C  . Khẳng định nào sau đây sai? 

A. 2AB AC
 

.  B. A, B, C thẳng hàng. 

C. 
2

3
BA BC
 

.  D. 2 0BA CA 
  

 

Câu 22. Cho ba điểm (3;6), ( ; 2), (2; )A B x C y . Tìm x  để OA  vuông góc với AB . 

A. 19x     B. 12x    C. 18x     D. 12x    

Giáo viên: Trần Tuấn Việt 
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Họ và tên:............................................................Ngày học:..................................................................... 

Câu 1. Cho đường thẳng 
x 2 2t

d : ( )
y 1 2t

t R
  

  
 và điểm A(3;1) . 

a) Viết phương trình đường thẳng d  ' đi qua A  và vuông góc với đường thẳng d . 

b) Tìm tọa độ giao điểm H  của đường thẳng d  và d  '. 

c) Xác định tọa độ điểm A' đối xứng với A  qua đường thẳng d . 

d) Tìm tọa độ điềm M  nằm trên đường thẳng d  sao cho tổng khoảng cách MA MO  là nhỏ nhất. 

e) Viết phương trình đường tròn (C)  có tâm I nằm trên đường thẳng d  và đi qua hai điểm A,O . 

Câu 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn 2 2( ) : 8 6 21 0C x y x y      và đường thẳng 

: 1 0d x y   . 

a) Viết phương trình đường thẳng   qua (1;2)M  và song song với đường thẳng d . 

b) Hai tiếp tuyến của đường tròn ( )C  tại A, B vuông góc với nhau tại điềm N . Biết N  thuộc đường thẳng 

d . Tìm tọa độ điểm N . 

Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác OAB có O(0 ; 0), A(6 ; 0), B(0 ; 8). Gọi M, N, P lần lượt là 

trung điểm của các cạnh OA, OB, AB. Đường tròn đi qua ba điểm M, N, P có bán kính là 

A. 
5

2
.   B. 5 .   C. 5 2 .  D. 10 . 

Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm (4;3)A  và (2;1)B  cùng thuộc đường tròn ( ) . Các tiếp 

tuyến của ( )  tại A  và B  cắt nhau tại điểm I  thuộc trục hoành. Tìm toạ độ điểm I . 

Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy, số điểm cố định mà đường tròn   2 2: 2 4( 1) 1 0mC x y mx m y       

luôn đi qua khi m  thay đổi là: 

A. 0 .   B. vô số.  C. 1 .   D. 2 . 

Câu 6. Cho (1;2), ( 2;6)A B  . Điểm M  trên trục Oy  sao cho ba điểm , ,A B M  thẳng hàng thì tọa độ điểm 

M  là: 

A. 
10

0;
3

 
 
 

.  B. 
10

0;
3

  
 

.  C. (10;0) .  D. ( 10;0) . 

Câu 7. Cho đường tròn 2 2( ) : ( 2) ( 2) 9C x y    . Các tiếp tuyến của ( )C  đi qua điểm (5; 1)A  là các 

đường thẳng 1d  và 2d . Tính tổng khoảng cách từ  2;4M   đến 1d  và 2d   
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Câu 8. Cho parabol 2( ) : 2P y x  

a) Xác định đường chuẩn, tiêu điểm của parabol. 

b) Cho đường thẳng ( ) : 2 6 0d x y   . Tính khoảng cách ngắn nhất giữa ( )d  và ( )P . 

Câu 9. Cho hai điểm (6;1)P  và ( 3; 2)Q    và đường thẳng : 2 1 0x y    . Tọa độ điểm M  thuộc   sao 

cho MP MQ  nhỏ nhất. 

A. (0; 1)M  . B. (2;3)M . C. (1;1)M . D. (3;5)M . 

Câu 10. Gọi H  là trực tâm của tam giác ABC . Phương trình các cạnh và đường cao của tam giác là 

: 7 4 0; : 2 4 0;AB x y BH x y AH      : 2 0x y   . Phương trình đường cao CH  của tam giác ABC  

là: 

A. 7 0x y  . B. 7 2 0.x y    C. 7 2 0x y    D. 7 2 0x y   . 

Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường tròn: 

   2 2
1 : 13C x y   và    2 2

2 : 6 25C x y    cắt nhau tại  2;3A .Viết phương trình tất cả đường thẳng

d  đi qua A  và cắt    1 2,C C  theo hai dây cung có độ dài bằng nhau. 

Câu 12. Cho Parabol 2( ) : 16P y x  và đường thẳng ( ) : ( 0)d x a a  . Tìm a  để ( )d  cắt ( )P  tại hai điểm 

phân biệt A  và B  sao cho  120AOB  . 

Giáo viên: Trần Ngọc Hà 


